
 

  

 

 

 

  

 

 

 

Đánh giá sơ bộ mức độ sẵn sàng vận hành    

Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam     

Lộ trình hướng tới cấp phép FLEGT 

 

Giới thiệu chung 

Hiệp định đối tác tự nguyện VPA/FLEGT giữa Việt 

Nam và Liên minh châu Âu (EU) được ký năm 

2017 và có hiệu lực từ tháng 6/2019. Đây là hiệp 

định thương mại có tính ràng buộc pháp lý nhằm 

nhằm bảo đảm gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu từ 

Việt Nam sang EU có nguồn gốc hợp pháp, đồng 

thời tăng cường quản trị rừng và thực thi pháp luật 

lâm nghiệp. 

Để thực thi cam kết, Việt Nam đã ban hành Nghị 

định số 102/2020/NĐ-CP về Hệ thống bảo đảm gỗ 

hợp pháp Việt Nam (VNTLAS), sau đó được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 120/2024/NĐ-CP. 

VNTLAS là nền tảng để tiến tới cấp phép FLEGT, 

đồng thời giúp ngành gỗ nâng cao minh bạch, đáp 

ứng tốt hơn các yêu cầu mới từ thị trường quốc tế 

như EUDR của EU hay Lacey Act của Hoa Kỳ. 

Hệ thống VNTLAS được xây dựng dựa trên các 

quy định pháp luật liên quan đến từng giai đoạn 

của chuỗi cung ứng gỗ, gồm: khai thác, nhập 

khẩu, vận chuyển, chế biến, mua bán và xuất 

khẩu. Các cấu phần chính của VNTLAS bao gồm: 

khung pháp lý, phân loại doanh nghiệp, xác minh 

chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc, cơ chế cấp 

phép FLEGT và đánh giá độc. 

Đánh giá sơ bộ mức độ sẵn sàng của VNTLAS 

do nhóm chuyên gia độc lập thực hiện trong năm 

2024 là bước chuẩn bị quan trọng cho đánh giá 

toàn diện. Đánh giá sơ bộ không chỉ nhằm rà soát 

tình hình vận hành ban đầu của hệ thống mà còn 

Các cấu phần của Hệ thống VNTLAS 

 



 

 

  đóng vai trò “tập dượt” cho cả phía Việt Nam và 

EU trong việc thống nhất tiêu chí, phương pháp 

và cách thức phối hợp. Mục tiêu cụ thể của đánh 

giá sơ bộ gồm: 

• Xác định các kết quả đã đạt được và những 

khoảng trống còn tồn tại của VNTLAS. 

• Đề xuất các hành động ưu tiên nhằm củng cố 

hệ thống trong ngắn và trung hạn. 

• Giúp các bên chuẩn bị cho đánh giá toàn 

diện – bước cuối cùng để EU xem xét công 

nhận hệ thống và khởi động cấp phép FLEGT 

cho Việt Nam. 

Phương pháp luận 

Đánh giá sơ bộ được tiến hành trong giai đoạn 

tháng 4–8/2024, dựa trên các tiêu chí trong Phụ 

lục VII của Hiệp định VPA/FLEGT và các văn bản 

pháp luật về triển khai VNTLAS. Đánh giá tập 

trung vào 3 trụ cột chính của VNTLAS: 

 Kiểm soát gỗ nhập khẩu – xem xét cơ chế tự 

kê khai, đánh giá rủi ro và trách nhiệm giải trình 

của doanh nghiệp. 

 Xác minh chuỗi cung ứng gỗ nhập khẩu – 

đánh giá mức độ nhất quán của hồ sơ, khả năng 

truy xuất và công cụ đối chiếu khối lượng. 

 Năng lực và hệ thống quản lý của cơ quan 

xác minh – phân tích tổ chức, nhân lực, công cụ 

hỗ trợ, tính minh bạch và cơ chế phối hợp liên 

ngành. 

Quá trình đánh giá dựa trên bằng chứng khách 

quan, nhằm phân tích xem việc kiểm soát và xác 

minh gỗ, sản phẩm gỗ nhập khẩu đã được thực 

hiện và áp dụng theo yêu cầu của VNTLAS hay 

chưa, đồng thời đánh giá mức độ hiệu quả và độ 

tin cậy của các chức năng này. 

Nguồn thông tin được thu thập từ nhiều cấp độ: 

• Cơ quan nhà nước: Kiểm lâm và Hải quan ở 

cấp trung ương, tỉnh và địa phương. 

• Doanh nghiệp: các đơn vị nhập khẩu, chế 

biến và thương mại gỗ tại Hà Nội, TP. Hồ Chí 

Minh, Đà Nẵng và Đồng Nai. 

• Hồ sơ thực tế: tờ khai hải quan, bảng kê khai 

nguồn gốc gỗ nhập khẩu (Mẫu 03, Nghị định 

102/2020), bảng kê lâm sản, hợp đồng thương 

mại, vận đơn, giấy phép CITES/FLEGT và các 

báo cáo tình hình nhập – xuất lâm sản. 

Kết quả chính và khoảng 

trống 

 Trụ cột 1 – Kiểm soát gỗ nhập khẩu 

o Kết quả: Cơ chế pháp lý đã thiết lập, yêu cầu 

doanh nghiệp nhập khẩu phải kê khai nguồn 

gốc gỗ nhập khẩu và thực hiện trách nhiệm 

giải trình; hệ thống phân loại rủi ro theo loài và 

quốc gia/vùng địa lý đã được ban hành. 

o Khoảng trống: Mẫu biểu còn phức tạp, hướng 

dẫn chưa rõ ràng; năng lực thực hiện trách 

nhiệm giải trình của doanh nghiệp còn hạn 

chế; một số quy định chưa thống nhất giữa 

các cơ quan thực thi. 



 
  

 Trụ cột 2 – Xác minh chuỗi cung ứng gỗ 

nhập khẩu 

o Kết quả: Quy định rõ hồ sơ cần có cho nhập 

khẩu và chuỗi cung ứng; hệ thống bảng kê gỗ 

nhập khẩu/bảng kê lâm sản và báo cáo nhập, 

xuất lâm sản giúp kiểm soát dòng gỗ sau 

thông quan. 

o Khoảng trống: Việc lưu trữ thiếu hệ thống, chủ 

yếu dựa trên báo cáo thủ công của doanh 

nghiệp; chưa có cơ chế đối chiếu khối lượng 

xuyên suốt từ nhập khẩu đến xuất khẩu; dữ 

liệu chưa chuẩn hóa và chưa liên thông. 

 Trụ cột 3 – Năng lực và hệ thống quản lý 

của cơ quan xác minh 

o Kết quả: Trách nhiệm giữa Hải quan, Kiểm 

lâm và cơ quan quản lý CITES đã được phân 

định; bước đầu có phối hợp liên ngành và chia 

sẻ thông tin. 

o Khoảng trống: Năng lực phân tích rủi ro của 

cán bộ còn hạn chế; phối hợp liên ngành chưa 

chặt chẽ; thiếu cơ sở dữ liệu tập trung và hệ 

thống cảnh báo sớm; doanh nghiệp nhỏ và 

làng nghề gặp khó khăn trong thực hiện trách 

nhiệm giải trình và tuân thủ báo cáo. 

Lộ trình hành động giai đoạn 2025–2028 

2025 
Hành động 

ngắn hạn 

o Hoàn thiện hướng dẫn kỹ 

thuật về Mẫu 01 – Bảng 

kê gỗ nhập khẩu (NĐ 

120/2024). 

o Tập huấn cho cán bộ hải 

quan, kiểm lâm và doanh 

nghiệp về trách nhiệm 

giải trình. 

o Thử nghiệm quy trình 

kiểm tra hồ sơ tại một số 

cửa khẩu trọng điểm, có 

cơ chế phản hồi từ doanh 

nghiệp. 

o Thiết lập cơ chế phối hợp 

liên ngành (Hải quan – 

Kiểm lâm – Cục Lâm 

nghiệp và Kiểm lâm). 

 

2026-2027 
Hành động 

trung hạn 

o Triển khai phân loại 

doanh nghiệp mở rộng 

(nhập khẩu, cung cấp 

nguyên liệu, chế biến, 

xuất khẩu) từ 16/5/2026. 

o Thí điểm xác minh hồ sơ 

xuất khẩu dựa trên 215 

doanh nghiệp chế biến 

và xuất khẩu đã được 

phân loại Nhóm 1 từ năm 

2021. 

o Xây dựng và vận hành 

thử cơ sở dữ liệu điện tử 

liên thông giữa Hải quan 

– Kiểm lâm – Cục Lâm 

nghiệp và Kiểm lâm. 

o Chuẩn hóa mẫu biểu, 

quy trình xác minh và lưu 

trữ hồ sơ. 

 

2027-2028 
Hành động 

dài hạn 

o Đánh giá tổng thể mức độ 

vận hành VNTLAS trên 

toàn quốc. 

o Thí điểm cấp phép FLEGT 

cho một số lô hàng xuất 

khẩu, dựa trên phân loại 

doanh nghiệp và xác minh 

hồ sơ. 

o Việt Nam và EU tiến hành 

đánh giá chung về tính 

sẵn sàng vận hành của 

VNTLAS; kết quả sẽ được 

Ủy ban thực thi chung Việt 

Nam và EU xem xét để 

quyết định khởi động cấp 

phép FLEGT. 

o Ban hành quyết định 

chính thức của Chính phủ 

về cấp phép FLEGT. 

 



 
 

Bài học kinh nghiệm cho đánh 

giá toàn diện 

Kinh nghiệm quốc tế 

o Indonesia: Trước khi chính thức cấp phép 

FLEGT (2016), Indonesia đã áp dụng thí điểm 

cấp phép trong phạm vi hạn chế và vận 

hành thử hệ thống SVLK. Cách tiếp cận này 

cho phép điều chỉnh khung pháp lý, mẫu biểu 

và cơ chế phối hợp trước khi triển khai toàn 

quốc, đồng thời tạo dựng niềm tin với EU. Một 

yếu tố quan trọng khác là cơ chế giám sát 

độc lập với sự tham gia của các tổ chứcxã 

hội, góp phần nâng cao tính minh bạch và tính 

chính danh của hệ thống. 

o Ghana: là quốc gia đầu tiên ký Hiệp định 

VPA/FLEGT với EU vào năm 2009, hướng tới 

mục tiêu cấp phép FLEGT. Trong quá trình 

triển khai, Ghana đã xây dựng hệ thống truy 

xuất điện tử toàn chuỗi, từ khai thác đến chế 

biến và xuất khẩu, với sự phối hợp giữa các 

cơ quan chức năng như Ủy ban Lâm nghiệp, 

cơ quan cấp phép, kiểm lâm và hải quan. Một 

điểm đáng chú ý là Ghana và EU đã cùng điều 

chỉnh phụ lục và phương thức thực hiện Hiệp 

định dựa trên các thử nghiệm thực tiễn và 

đánh giá độc lập. Bài học nổi bật từ Ghana là 

việc huy động hiệu quả sự tham gia đa bên 

– từ cơ quan nhà nước đến doanh nghiệp và 

tổ chức xã hội – góp phần bảo đảm tính đồng 

thuận trong các vòng đánh giá. Tuy nhiên, quá 

trình cấp phép FLEGT bị trì hoãn đến năm 

2025 do một số khó khăn kỹ thuật, trong đó có 

việc chậm hoàn thiện cơ sở dữ liệu lâm phần, 

thiếu cổng cấp phép điện tử tích hợp và các 

vòng đánh giá kéo dài. 

o Bài học chung: Các quốc gia đi trước đều 

cho thấy việc chuẩn hóa dữ liệu điện tử, phối 

hợp liên ngành chặt chẽ, và triển khai từng 

bước có kiểm chứng là điều kiện tiên quyết để 

EU công nhận hệ thống và khởi động cấp 

phép FLEGT. 

Từ thực tiễn Việt Nam 

o Cần xác định rõ phạm vi và tiêu chí đánh giá, 

tránh chênh lệch giữa nội dung triển khai và 

báo cáo kết quả. 

o Bảo đảm quá trình đánh giá minh bạch, dựa 

trên bằng chứng và có sự tham gia đa bên 

(nhà nước, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức xã 

hội). 

o Áp dụng cách tiếp cận linh hoạt và từng bước: 

hệ thống VNTLAS vận hành đến đâu thì đánh 

giá đến đó thay vì dồn toàn bộ nguồn lực vào 

một đánh giá lớn. 

o Thiết lập cơ chế làm việc thường xuyên với 

EU để duy trì động lực hợp tác, bảo đảm sự 

quan tâm và cam kết của cả hai bên cũng như 

các bên liên quan trong việc thực hiện kết luận 

đánh giá và triển khai các bước tiếp theo để 

hoàn thiện hệ thống VNTLAS. 

Kết luận 

Việt Nam đã xây dựng nền tảng pháp lý và cơ chế 

ban đầu cho VNTLAS, song vẫn cần củng cố năng 

lực thực thi, số hóa dữ liệu và tăng cường phối 

hợp liên ngành. Lộ trình 2025–2028 là giai đoạn 

quyết định để tiến tới cấp phép FLEGT. 

Đánh giá toàn diện sắp tới cần được thiết kế minh 

bạch, dựa trên bằng chứng, có sự tham gia đa 

bên và linh hoạt. Nếu triển khai tốt, Việt Nam có 

thể sớm đạt mục tiêu cấp phép FLEGT, khẳng 

định uy tín của ngành gỗ trên thị trường EU và 

quốc tế. 

 

 

 

 

 

 

 

     Thông điệp chính sách  

Việc củng cố năng lực, số hóa dữ liệu và hoàn thiện 

hệ thống VNTLAS là điều kiện tiên quyết để Việt Nam 

và EU sớm tiến hành đánh giá toàn diện, khởi động cơ 

chế cấp phép FLEGT – một dấu mốc khẳng định nỗ 

lực bền bỉ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong hội 

nhập thương mại gỗ quốc tế. 
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